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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ: I
NĂM HỌC:  2019 – 2020

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  19T4
  Ngày thi:  __ / __ / 2019 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (4 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Lệnh của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị trên luật.
b/ Cá nhân từ 15 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng lao động.
c/ Ủy ban nhân dân TP.HCM là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
d/ Bộ luật Lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng lương.
Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày và phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ.
Câu 3: (4 điểm)

Công ty Swan ký hợp đồng lao động với anh Nhân từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/3/2015. Ngày 01/04/2015 Công ty Swan ký tiếp hợp đồng lao động với anh Nhân đến ngày 30/9/2016. Sau đó, Công ty Swan không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào khác, anh Nhân vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày 31/3/2017. 
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) cho biết:

a/ Anh (chị) hãy xác định các loại hợp đồng lao động mà Công ty Swan đã giao kết với anh Nhân? và giải thích cụ thể từng hợp đồng? (3 điểm)
b/ Anh Nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngày 31/3/2017 anh Nhân muốn nghỉ làm luôn thì phải báo trước cho công ty biết là bao nhiêu ngày? Giải thích tại sao? (1 điểm)
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
    
Bùi Thành Dũng
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  I
NĂM HỌC:  2019 – 2020

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  19T4 
 Ngày thi:  __ / __ / 2019
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1


	
	Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ Lệnh của Chủ tịch nước là văn bản trên luật.
b/ Cá nhân từ 15 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng lao động.

c/ Ủy ban nhân dân TP.HCM là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
d/ Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng lương.
	4,0

	
	a
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì:  Lệnh của Chủ tịch nước là văn bản dưới luật.
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là sai
- Tại vì: Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên mới là người có quyền ký hợp đồng lao động.  
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Ủy ban nhân dân TP.HCM là cơ quan hành chính ở địa phương (TP.HCM).
 (Hội đồng nhân dân TP.HCM là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương).
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là sai
- Tại vì: Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương.
	0.5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày và phân tích một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “nguyên tắc tập trung dân chủ”.
	2,0

	
	a.
	Nội dung của nguyên tắc này được thể hiện trên các mặt tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước
Cơ quan nhà nước ở trung ương quyết định những vấn đề cơ bản, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... trên phạm vi toàn quốc
	0.5

0.5

	
	b.
	Cơ quan nhà nước địa phương quyết định những vấn đề thuộc phạm vi địa phương mình một cách độc lập, cơ quan nhà nước trung ương có quyền kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan địa phương, thậm chí có thể đình chỉ, hủy bỏ quyết định của cơ quan cấp dưới, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các cơ quan địa phương phát huy quyền chủ động sáng tạo khi giải quyết các công việc, nhiệm vụ của mình. Các quyết định, chủ trương của cấp trên phải thông báo kịp thời cho cấp dưới, các hoạt động của cấp dưới phải báo cáo kịp thời và đầy đủ cho cấp trên, nhằm đảm bảo sự kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới khi thi hành nhiệm vụ.
	0.5

0.5

	3
	
	Bài tập
	4,0

	
	a
	HĐLĐ 1: từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/03/2015=  Hợp đồng lao động 6 tháng 

là hợp đồng lao động theo mùa vụ (HĐLĐ loại 3)
	0.5

0.5

	
	
	HĐLĐ 2: 01/4/2015 đến ngày 30/9/2016=  Hợp đồng lao động 18 tháng 

là hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)(HĐLĐ loại 2)
	0.5

0.5

	
	
	HĐLĐ 3: 01/10/2016 đến ngày 31/03/2017=  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (HĐLĐ loại 1) 

Tại vì sau khi hợp đồng lao động loại 2 hết mà người lao động tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ  hết hạn, hai bên phải ký tiếp hợp đồng lao động mới; nếu không ký tiếp thì  HĐ LĐ loại 2 trở thành HĐLĐ loại 1 (không xác định thời hạn)  
	0.5

0.5



	
	b
	Theo quy định của pháp luật Nhân phải báo trước cho công ty biết trước 45 ngày.
Tại vì Nhân đang thực hiện HĐLĐ không xác định thời hạn.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
           Đặng Thị Nhật Minh 




     Bùi Thành Dũng
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